
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 VƯƠNG VĂN VỪ 01/01/1983 Nam Mông

2 ĐÀO THỊ CHỢ 18/02/1963 Nữ Mông

3 VƯƠNG VĂN PHUNG 09/08/1993 Nam Mông

4 HÔNG VĂN SỰ 18/09/1992 Nam Mông

5 LÝ VĂN SÙNG 01/05/1978 Nam Mông

6 VƯƠNG THỊ XÀ 01/01/1964 Nừ Mông

7 VƯƠNG VĂN SỰ 01/01/1965 Nam Mông

8 LÝ VĂN KÝ 01/01/1986 Nam Mông

9 VƯƠNG VĂN LẦU 15/01/1995 Nam Mông

10 VƯƠNG VĂN LÝ 01/01/1968 Nam Mông

11 VƯƠNG VĂN BA 17/11/1982 Nam Mông

12 VƯƠNG VĂN NÓ 11/09/1985 Nam Mông

13 NGÔ GIÀNG TỤA 15/01/1960 Nam Mông

14 VƯƠNG VĂN SINH 01/01/1958 Nam Mông

15 PHÙNG VĂN MÌNH 01/01/1993 Nam Mông
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16 VƯƠNG VĂN LÝ 27/09/1967 Nam Mông

17 NGÔ THỊ PÀNG 14/11/1977 Nữ Mông

18 LÝ VĂN TÔ 21/12/1984 Nam Mông

19 LA VĂN HỒNG 03/07/1992 Nam Mông

20 VƯƠNG VĂN TÍNH 21/12/1970 Nam Mông

21 LÝ VĂN DUNG 15/04/1996 Nam Mông

22 LÝ VĂN SỸ 06/11/1994 Nam Mông

23 HOÀNG THỊ SÍNH 03/04/1993 Nữ Mông

24 VƯƠNG VĂN LONG 04/02/1994 Nam Mông

25 LÝ VĂN PHÒNG 03/05/1993 Nam Mông

26 VƯƠNG VĂN PÁO 13/06/1983 Nam Mông

27 VƯƠNG VĂN LÀNH 20/09/2001 Nam Mông

28 LÝ VĂN TRƯỜNG 05/06/1989 Nam Mông

29 VƯƠNG VĂN HOÀN 15/11/1991 Nam Mông

30 HỒNG VĂN DÍA 01/01/1989 Nam Mông

31 HỒNG VĂN MẦU 01/01/1973 Nam Mông

32 VƯƠNG VĂN VỨ 01/01/1971 Nam Mông

33 TRẦN THỊ VÀNG 14/07/1986 Nữ Mông

34 PHÙNG VĂN SÀI 14/01/1988 Nam Mông

35 HOÀNG VĂN LỲ 04/02/1967 Nam Mông

36 VƯƠNG VĂN SỰ 02/06/1991 Nam Mông

37 LA VĂN DINH 20/10/1962 Nam Mông

38 TRIỆU THỊ LIÊM 08/10/1987 Nữ Tày

39 NGÔ THỊ THẾ 01/01/1990 Nữ Mông



40 VƯƠNG VĂN SỊ 28/11/1992 Nam Mông

41 HOÀNG VĂN SÀ 01/01/1970 Nam Mông

42 VƯƠNG VĂN XUÂN 18/07/1966 Nam Mông

43 VƯƠNG VĂN TÔ 18/06/1984 Nam Mông

44 VƯƠNG VĂN CAO 06/09/1974 Nam Mông

45 VƯƠNG VĂN THÌNH 25/03/1993 Nam Mông

46 LA VĂN BÌNH 09/05/1995 Nam Mông

47 HOÀNG VĂN SINH 02/08/1989 Nam Mông

48 LÝ VĂN BAI 02/03/1971 Nam Mông

49 HOÀNG THỊ CHUA 13/03/2003 Nữ Mông

50 NGÔ VĂN SÙNG 01/01/1970 Nam Mông

51 LÝ VĂN PÁO 10/05/1966 Nam Mông

52 PHÙNG VĂN GIÀNG 10/10/1991 Nam Mông

53 NÔNG VĂN ĐÔNG 25/11/1989 Nam Mông

54 LÝ VĂN ĐÀI 01/01/1967 Nam Mông

55 TRẰN VĂN TU 22/01/1993 Nam Mông

56 VƯƠNG VĂN TU 11/09/1958 Nam Mông

57 HOÀNG VĂN THÔNG 14/02/1993 Nam Mông

58 VƯƠNG VĂN PÁ 01/01/1932 Nam Mông

59 VƯƠNG VĂN HỒNG 28/11/1990 Nam Mông

60 TRẦN VÃN KỴ 05/05/1995 Nam Mông

61 HỒNG VĂN SỪ 18/06/1993 Nam Mông

62 LÝ VĂN NÓ 03/05/1989 Nam Mông

63 DƯƠNG VĂN CHINH 20/03/1982 Nam Mông



64 VƯƠNG VĂN HÔ 01/01/1989 Nam Mông

65 VƯƠNG HÔNG TÔ 08/12/1958 Nam Mông

66 NGÔ VĂN PHÒNG 24/12/1991 Nam Mông

67 LÝ VĂN BẲNG 01/01/1982 Nam Mông

68 ĐÀO VĂN Sự 03/03/1980 Nam Mông

69 HỒNG VĂN TÔ 01/09/1989 Nam Mông

70 VƯƠNG VĂN DÍ 08/10/1980 Nam Mông

71 LÝ VĂN DINH 01/06/1968 Nam Mông

72 VƯƠNG VÃN NĂM 26/09/1986 Nam Mông

73 TRẦN VĂN BÌNH 17/06/1988 Nam Mông

74 VƯƠNG VĂN THỊNH 27/02/1992 Nam Mông

75 VƯƠNG VĂN KHIN 06/04/1992 Nam Mông

76 VƯƠNG VĂN SỪNG 28/10/1978 Nam Mông

77 NGÔ VĂN TÔ 19/12/1989 Nam Mông

78 VƯƠNG VĂN SÙNG 01/01/1972 Nam Mông

79 VƯƠNG VĂN SÀ 04/10/1992 Nam Mông

80 VƯƠNG VĂN TÌNH 07/11/1969 Nam Mông

81 VƯƠNG VĂN NÙNG 10/11/1994 Nam Mông

82 VƯƠNG VĂN MINH 29/11/1950 Nam Mông

83 HÔNG VĂN TỈNH 01/01/1987 Nam Mông

84 VƯƠNG VĂN BÌNH 18/10/1985 Nam Mông

85 HOÀNG VĂN KHIN 13/07/1987 Nam Mông

86 LÝ VĂN BÌNH 01/07/1993 Nam Mông

87 VƯƠNG VĂN TÀI 09/03/1991 Nam Mông



88 LÝ VĂN TÔ 01/01/1989 Nam Mông

89 NGÔ VĂN SỨA 01/01/1978 Nam Mông

90 LÝ VĂN SỸ 01/01/1955 Nam Mông

91 LÝ VĂN DÌ 02/06/1990 Nam Mông

92 NÔNG VĂN PHÒNG 28/11/1965 Nam Mông

93 TRẦN VĂN DE 01/01/1953 Nam Mông

94 NÔNG VĂN DINH 12/04/1983 Nam Mông

95 VƯƠNG VĂN TIẼN 15/10/1988 Nam Mông

96 VƯƠNG VĂN LỢI 18/09/2001 Nam Mông

97 VƯƠNG VĂN PÌNH 10/01/1999 Nam Mông

98 VƯƠNG VĂN CHINH 01/01/1980 Nam Mông

99 VƯƠNG VĂN PÁ 20/07/1988 Nam Mông

100 LÝ VĂN NINH 09/11/1972 Nam Mông

101 HOÀNG THỊ GIÀNG 01/01/1981 Nữ Mông

102 NGÔ VĂN MỴ 01/01/1987 Nam Mông

103 HỒNG VĂN SUNG 01/01/1968 Nam Mông

104 HOÀNG VĂN VỨ 15/06/1995 Nam Mông

105 LÝ VĂN DÙNG 01/01/1986 Nam Mông

106 NÔNG VĂN PÁO 01/01/1978 Nam Mông

107 HỒNG VĂN SÀI 21/08/1976 Nam Mông

108 LA VĂN TIÊN 27/12/1984 Nam Mông

109 LÝ VĂN THÀO 19/09/1962 Nam Mông

110 HÔNG VĂN SÌNH 02/06/1987 Nam Mông

111 HOÀNG VĂN MÀY 18/10/1993 Nam Mông



112 LÝ VĂN TIẾN 14/10/2000 Nam Mông

113 NÔNG THỊ SUA 13/04/2005 Nữ Mông

114 VƯƠNG VĂN SỪ 03/09/1994 Nam Mông

115 HOÀNG VĂN THÀ 17/08/1991 Nam Mông

116 VƯƠNG THỊ THỦY 19/03/1989 Nữ Mông

117 SÙNG VĂN SỲ 01/01/1970 Nam Mông

118 VƯƠNG VĂN MÍA 01/01/1964 Nam Mông

119 HOÀNG VĂN TÀI 29/01/1991 Nam Mông

120 VƯƠNG VĂN CHUNG 25/09/1977 Nam Mông

121 VƯƠNG VĂN VÀNG 24/07/1989 Nam Mông

122 VƯƠNG VĂN BÌNH 01/01/1974 Nam Mông

123 VƯƠNG VĂN TÔ 01/01/1989 Nam Mông

124 NGÔ VĂN MÌNH 01/01/1950 Nam Mông

125 VƯƠNG VĂN TIÊN 29/11/1940 Nam Mông

126 HOÀNG VĂN PHỪNG 01/03/1992 Nam Mông

127 NGÔ VĂN DÙNG 03/03/1996 Nam Mông

128 LÝ VĂN NÓ 07/11/1986 Nam Mông

129 HOÀNG VĂN CẢNH 05/10/2001 Nam Mông

130 VƯƠNG VĂN SỪ 30/11/1993 Nam Mông

131 VƯƠNG VĂN TRE 16/10/1981 Nam Mông

132 VƯƠNG VĂN THÁNG 08/08/1997 Nam Mông

133 LÝ VĂN DÙA 14/07/1991 Nam Mông

134 HỒNG VĂN PHỤNG 19/04/1991 Nam Mông

135 VƯƠNG VĂN THÀNH 09/10/1990 Nam Mông



136 LÝ VĂN HÀNH 04/02/1992 Nam Mông

137 HỒNG VĂN NÓ 08/04/1990 Nam Mông

138 LÝ VĂN LONG 20/11/1997 Nam Mông

139 HOÀNG VĂN SÙNG 01/03/1981 Nam Mông

140 VƯƠNG VĂN PÁO 01/01/1970 Nam Mông

141 SÙNG VÃN Cơ 26/02/2001 Nam Mông

142 HOÀNG VĂN THÁI 06/05/1999 Nam Mông

143 HÔNG VĂN TÙNG 04/05/1995 Nam Mông

144 LÝ VĂN SINH 11/11/1990 Nam Mông

145 HỒNG VĂN vừ 01/01/1974 Nam Mông

146 VƯƠNG THỊ HẲNG 19/10/1998 Nữ Mông

147 HỒNG VĂN KHÌN 15/10/1968 Nam Mông

148 NÔNG VĂN THÀ 24/09/1987 Nam Mông

149 LÝ VĂN MƯỜI 14/12/1992 Nam Mông

150 HỒNG VĂN VÌNH 05/06/1996 Nam Mông

Hoàng Xuân Trường
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